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Mẫu in DSTN1 
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: TS2L2

Kèm theo quyết định số _________/QĐ-ĐHCT - Ký ngày ____________
Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020

Đơn vị: Khoa Thủy sản
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Nuôi trồng thủy sản ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1600651  Nguyễn Việt Huỳnh  20/12/98  TS1613A1   2.61  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 2  B1600666  Phạm Thị Diễm Mi  23/10/98  TS1613A1  N  3.24  140  Giỏi  Nuôi trồng thủy sản    
 3  B1600667  Tô Thị Diễm My  29/04/98  TS1613A1  N  3.31  140  Giỏi  Nuôi trồng thủy sản    
 4  B1600674  Nguyễn Thị Trúc Nhanh  13/12/98  TS1613A1  N  3.26  144  Giỏi  Nuôi trồng thủy sản    
 5  B1600758  Võ Thị Chúc Khang  01/01/98  TS1613A2  N  3.09  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 6  B1600784  Lưu Thị Tuyết Nhung  24/01/98  TS1613A2  N  2.83  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 7  B1600797  Nguyễn Hồng Thái  16/04/98  TS1613A2   3.25  140  Giỏi  Nuôi trồng thủy sản    
 8  B1600807  Nguyễn Trọng Thức  16/02/98  TS1613A2   3.07  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    
 9  B1610029  Nguyễn Văn Húa  11/12/98  TS1613A2   3.09  140  Khá  Nuôi trồng thủy sản    

 Ngành học: Nuôi trồng thủy sản (chương trình tiên tiến) ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1506014  Lê Khôi Nguyên  20/12/97  TS1513T1  N  2.63  145  Khá
 Nuôi trồng thủy sản (chương trình
tiên tiến)

   

 Ngành học: Bệnh học thủy sản ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1604610  Lê Thị Thanh Ngân  26/10/98  TS1676A1  N  3.25  142  Giỏi  Bệnh học thủy sản    
 2  B1604621  Phạm Minh Nhựt  09/06/98  TS1676A1   3.08  140  Khá  Bệnh học thủy sản    
 3  B1604622  Huỳnh Thị Kiều Phương  18/12/98  TS1676A1  N  3.63  146  Xuất sắc  Bệnh học thủy sản    
 4  B1604627  Nguyễn Kim Thành  04/04/97  TS1676A1   2.72  140  Khá  Bệnh học thủy sản    
 5  B1604631  Phạm Ngọc Tiếp  01/01/97  TS1676A1   2.53  140  Khá  Bệnh học thủy sản    
 6  B1604658  Võ Thị Thảo Ngân  12/11/98  TS1676A1  N  3.06  140  Khá  Bệnh học thủy sản    
 7  B1604672  Lê Phước Tấn  10/11/98  TS1676A1   3.06  142  Khá  Bệnh học thủy sản    
 8  B1604679  Đinh Thị Bích Trâm  07/07/98  TS1676A1  N  2.81  144  Khá  Bệnh học thủy sản    

 Ngành học: Công nghệ chế biến thủy sản ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1604685  Hồng Thị Huỳnh Anh  15/02/97  TS1682A1  N  2.72  140  Khá  Công nghệ chế biến thủy sản    
 2  B1604710  Trương Thị Kiều Mi  30/01/98  TS1682A1  N  3.21  140  Giỏi  Công nghệ chế biến thủy sản    
 3  B1604776  Huỳnh Thị Kim Nhi  20/07/98  TS1682A2  N  3.24  146  Giỏi  Công nghệ chế biến thủy sản    
 4  B1604793  Lâm Thị Thu Trân  30/10/98  TS1682A2  N  2.93  140  Khá  Công nghệ chế biến thủy sản    

 Ngành học: Quản lý nguồn lợi thủy sản ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1607815  Đặng Ái My  19/01/98  TS16W5A1  N  2.75  140  Khá  Quản lý nguồn lợi thủy sản    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: TS2L2
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Nuôi trồng thủy sản ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Nuôi và bảo tồn sinh vật biển

 1  B1308674  Đỗ Đức Uy  04/11/95  TS13W6A1   2.35  130  Trung bình  Nuôi trồng thủy sản  Nuôi và bảo tồn sinh vật biển  
Tổng số danh sách: 24 sinh viên
  Ngày 22 tháng 06 năm 2020

Trưởng Khoa Thủy sản Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


